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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Ứng dụng công nghệ giám sát ô nhiễm không khí 

Ô nhiễm không khí, đặc biệt tại các thành phố lớn, là vấn đề rất được quan tâm của 

các cấp chính quyền cũng như cộng đồng dân cư. Bên cạnh việc đo lường mức độ ô 

nhiễm, các công nghệ giám sát chất lượng không khí, sử dụng cảm biến, dữ liệu lớn, 

ảnh viễn thám đã được nghiên cứu, phát triển nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản 

lý. Đặc biệt là việc làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị thu mẫu chất gây ô nhiễm 

không khí đô thị, với tỷ lệ nội địa hóa thiết kế lên đến 80%. 

Ô nhiễm không khí tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe và môi trường trên thế giới. 

Chất lượng không khí kém là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của 7 triệu người mỗi năm trên 

toàn cầu, trong đó có khoảng 200.000 là trẻ dưới 15 tuổi. Tiếp xúc với ô nhiễm không khí sẽ 

khiến một số bệnh như hen suyễn, ung thư, bệnh phổi, bệnh tim,… trầm trọng thêm. Ô nhiễm 

không khí ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến những nhóm người dễ bị tổn thương: hơn 90% số 

ca tử vong liên quan đến ô nhiễm xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. 

Các chất gây ô nhiễm không khí 

Không khí ô nhiễm tồn tại ở mọi nơi, cả khu vực nông thôn và thành thị, cả các nước phát 

triển lẫn đang phát triển, với nhiều mức độ khác nhau. Chất gây ô nhiễm thường được phân 

loại theo hai nhóm chính là: 

- Các chất gây ô nhiễm sơ cấp: được thải trực tiếp vào khí quyển, do các hoạt động của con 

người (giao thông, công nghiệp, đốt cháy, thi công,...) hay có nguồn gốc tự nhiên (núi lửa, 

cháy rừng, muối biển,...); 

- Các chất ô nhiễm thứ cấp: không phát thải trực tiếp vào khí quyển mà là kết quả của các 

phản ứng hóa lý trong khí quyển, từ các chất ô nhiễm dạng khí như nitrogen oxide (NOx), 

sulfur dioxide (SO2), ammonia (NH3) hoặc các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Chẳng 

hạn, khí ozone (O3) là chất gây ô nhiễm thứ cấp sinh ra từ phản ứng giữa các chất gây ô 

nhiễm dạng tiền chất (NOx, VOC) dưới tác dụng của bức xạ mặt trời và nhiệt. 

Một số chất gây ô nhiễm phổ biến: 

 Nitrogen dioxide (NO2): tuy thường xuất hiện ở dạng chất gây ô nhiễm sơ cấp, phát 

thải từ các hoạt động đốt cháy (công nghiệp, sản xuất năng lượng, hoạt động dân sinh 

và đặc biệt là từ ống xả của các phương tiện giao thông đường bộ), nhưng NO2 còn 
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được sinh ra từ quá trình biến đổi hóa học trong khí quyển của nitric oxide (NO) với sự 

tham gia của khí ozone và các chất oxy hóa khác trong không khí (dạng thứ cấp). 

 Bụi mịn (Particulate Matter - PM): được tạo thành từ vật chất cực nhỏ lơ lửng 

trong không khí như: sunfat, nitrat, kim loại, cacbon hữu cơ, cacbon bồ hóng,… Bụi 

mịn thường được phân loại theo kích thước: PM10 (đường kính nhỏ hơn 10 µm); PM2.5 

(đường kính nhỏ hơn 2,5 µm); Bụi siêu mịn (đường kính nhỏ hơn 0,1 µm). Nguồn phát 

thải bụi mịn do con người tạo ra phần lớn là do động cơ đốt trong, sản xuất điện, 

quy trình công nghiệp, quy trình nông nghiệp, đốt gỗ và than và xây dựng; nguồn 

phát thải bụi mịn tự nhiên phổ biến nhất là bão bụi, cháy rừng và bão cát. 

 Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC): là toàn bộ các loại hóa chất phát thải từ 

hoạt động giao thông, như sự bay hơi của xăng, dầu (ví dụ như benzel); sử dụng các 

dung môi hoặc sơn. 

 Khí ozone (O3): là chất gây ô nhiễm được hình thành do phản ứng hóa học giữa các 

khí dạng “tiền chất” - chủ yếu là NOx và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi dưới tác 

dụng của nhiệt và bức xạ mặt trời. 

Trong các chất gây ô nhiễm không khí, bụi mịn PM10 và PM2.5 tác động lớn đến hệ hô hấp 

(kích thước càng nhỏ sẽ càng xâm nhập sâu vào đường hô hấp). Bụi mịn PM2.5 được xem là 

chất gây ô nhiễm có hại nhất, do rất phổ biến trong môi trường và các ảnh hưởng tiêu cực 

đến sức khỏe con người. 

Về ô nhiễm không khí tại Việt Nam 

Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2022 (World Air Quality Report 2022), Việt Nam 

xếp hạng thứ 30 trong 131 quốc gia được đo lường nồng độ PM2.5 trung bình năm 2022, với 

nồng độ 27,2 μg/m3 và xếp hạng thứ 3/9 quốc gia ASEAN, sau Lào và lần lượt dưới 

Indonesia và Trung Quốc 4-5 bậc. Chất lượng không khí trung bình của các thành phố tại 

Việt Nam năm 2022 đã vượt mức khuyến nghị an toàn của WHO (5 μg/m3) từ 5-7 lần. 
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Nồng độ PM2.5 trung bình năm 2022 trên toàn thế giới (Nguồn: World Air Quality Report 2022) 

Cũng theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2022, Hà Nội là thành phố bị ô nhiễm 

không khí cao nhất của Việt Nam, với nồng độ PM2.5 trung bình năm 2022 là 40,1 μg/m3, 

đứng thứ 18/7.323 thành phố được đo lường mức độ ô nhiễm. 

Thống kê về chỉ số chất lượng không khí tại 3 thành phố lớn của Việt Nam (Hà Nội, Đà 

Nẵng, TP.HCM) trong giai đoạn 2017-2022 cho thấy, nồng độ PM2.5 tại TP.HCM và Đà 

Nẵng chỉ bằng khoảng một nửa so với Hà Nội. Tuy nhiên, nồng độ này vẫn cao hơn nhiều 

so với mức an toàn mà WHO khuyến nghị. 

 
Nồng độ PM2.5 tại 3 thành phố lớn trong giai đoạn 2017-2022 (Nguồn: www.rmit.edu.vn) 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 01/2024 

 

 5 

Ứng dụng công nghệ giám sát ô nhiễm không khí tại Việt Nam 

Mức độ ô nhiễm không khí tại Việt Nam hiện đã vượt xa ngưỡng cảnh báo của WHO, do đó, 

việc quan trắc, giám sát thường xuyên nồng độ các loại khí ô nhiễm và mật độ bụi mịn ngày 

càng trở thành yêu cầu cấp thiết. Việc sử dụng các thiết bị, công cụ, kỹ thuật quan trắc không 

khí từ lâu đã được thực hiện tại Việt Nam, thông qua mạng lưới quan trắc thủ công, định kỳ, 

cũng như các trạm quan trắc tự động, liên tục. Công nghệ phát triển đã giúp công tác quan 

trắc ngày càng chính xác và kịp thời hơn. Gần đây, một số công nghệ mới hỗ trợ việc quan 

trắc chất lượng không khí nhanh hơn đã được đưa vào sử dụng, đó là cảm biến, dữ liệu lớn và 

ảnh viễn thám. 

Giám sát chất lượng không khí sử dụng công nghệ cảm biến và vệ tinh 

Để khắc phục hạn chế về chi phí đầu tư, không gian xây dựng và bổ sung dữ liệu từ những 

nơi không có trạm quan trắc truyền thống, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang ứng 

dụng công nghệ cảm biến và vệ tinh để giám sát chất lượng không khí. Các thiết bị cảm 

biến với kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp, đơn giản trong khâu lắp đặt, vận hành và bảo trì 

nên có thể được lắp đặt ở nhiều nơi và được sử dụng bởi nhiều đối tượng. Công nghệ vệ 

tinh giúp khai thác dữ liệu viễn thám từ trên cao và sử dụng mô hình tính toán để ước tính 

nồng độ các chất ô nhiễm trên phạm vi rộng. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về thiết kế, ứng dụng cảm biến và vệ tinh trong giám sát chất 

lượng không khí đã được nhiều cơ quan nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp thực 

hiện. Điển hình, có thể kể đến các mạng lưới như: PAM Air của Công ty D&L; Mạng lưới 

FairNet của Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội); Dự án AirSENSE (Hệ 

thống quan trắc chất lượng không khí cho môi trường và giáo dục STEM) của Trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội; Mạng lưới quan trắc chất lượng không khí AirNet của Trung tâm Công 

nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường, Hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro (hazard 

map system) dùng các cảm biến năng lượng thấp và dữ liệu viễn thám của Trường Đại học 

Bách khoa TP.HCM,… Đây là những nguồn cung cấp dữ liệu phong phú về chất lượng không 

khí theo thời gian thực, kết hợp với phương pháp quan trắc truyền thống có thể giảm chi 

phí vận hành mạng lưới và cho phép giám sát trên phạm vi cả nước. 

“Hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro (hazard map system) dùng các cảm biến năng lượng thấp 

và dữ liệu viễn thám” là sản phẩm từ đề tài KH&CN cấp thành phố do Trường Đại học Bách 

khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) chủ trì thực hiện, được Sở Khoa học và Công nghệ 

TP.HCM nghiệm thu năm 2021. 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích phát triển hệ thống phục vụ định hướng xây 

dựng thành phố thông minh của TP.HCM, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người 

dân và khả năng quản lý của các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 

ban Nhân dân TP.HCM. Bên cạnh việc thiết kế tổng quan bản đồ cảnh báo nguy hiểm, các 
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nốt cảm biến và các điểm thu thập dữ liệu giao tiếp không dây đóng vai trò chính trong 

việc thu thập dữ liệu chính xác, phục vụ việc xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro. Ngoài ra, đề 

tài hướng đến việc sử dụng kết hợp dữ liệu thu thập từ cảm biến và dữ liệu từ các ảnh 

chụp vệ tinh để phân tích và đưa ra được các thông tin nhiệt độ bề mặt và các mức độ ô 

nhiễm khác nhau ở TP.HCM (ảnh được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ - NASA 

cung cấp miễn phí). Dữ liệu thu thập được lưu trữ bằng công nghệ điện toán đám mây và 

các thông tin quan trắc môi trường được hiển thị trên bản đồ nhiệt có khả năng tương tác. 

 

Thông tin quan trắc môi trường từ ảnh viễn thám được hiển thị trên bản đồ nhiệt (heatmap) và nốt 

cảm biến được thiết kế dạng tủ kín, sử dụng pin năng lượng mặt trời (Nguồn: Kết quả nghiên cứu) 

Với hệ thống bản đồ này, người dân có thể cập nhật thông tin mọi nơi, mọi lúc theo thời 

gian thực; đồng thời, chính quyền địa phương có thể đưa ra phản ứng kịp thời đối với các 

tình huống cảnh báo ô nhiễm nghiêm trọng. 

Ứng dụng ảnh viễn thám và Big data giám sát ô nhiễm từ các khu xử lý rác thải 

Với mong muốn xây dựng cơ sở khoa học, phương pháp luận và quy trình công nghệ ứng dụng 

Big data - viễn thám để giám sát tình trạng ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải, các nhà 

khoa học tại Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia) đã thực hiện 

đề tài KH&CN: “Nghiên cứu ứng dụng Big data – viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ 

các khu xử lý rác thải”, được Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu vào tháng 3/2023. 

Nghiên cứu sử dụng nhiều loại dữ liệu: (1) Dữ liệu thu thập từ hơn 30 trạm quan trắc chất 

lượng không khí trên toàn bộ khu vực Thành phố Hà Nội; (2) Dữ liệu lớp phủ mặt đất, hiện 

trạng sử dụng đất khu vực Hà Nội (3) Dữ liệu viễn thám chuyên xác định một số loại khí 

trong không khí (CO, SO2, NO2, CH4, O3) Sentinel-5P; (4) Dữ liệu viễn thám phục vụ tính 

toán hàm lượng bụi mịn PM2.5 và PM10 gồm Sentinel-2A/B, Landsat 8-9; (5) Dữ liệu từ hệ 

thống UAV giám sát chất lượng không khí tại hai khu xử lý rác thải tập trung tại Hà Nội là 

Nam Sơn (Huyện Sóc Sơn) và Xuân Sơn (TP. Sơn Tây). Trên cơ sở các kết quả chiết xuất các 

dữ liệu chất lượng không khí, các nhà khoa học đã tính toán và lập Bản đồ Chỉ số chất 
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lượng không khí AQI24h năm 2022 quy mô toàn bộ Thành phố Hà Nội ở tỉ lệ 1/250.000 và 

khu vực xung quanh hai khu xử lý rác thải ở tỉ lệ 1/50.000. Bên cạnh đó, xác định được sự 

phát tán một số thành phần hóa chất độc hại gây ô nhiễm không khí từ các khu vực xử lý 

rác thải tập trung là SO2, NO2, CH4. 

 

Bản đồ Chỉ số chất lượng không khí AQI24h năm 2022 tại khu vực bãi rác Nam Sơn 04 Quý năm 2022 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu) 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng dữ liệu viễn thám có thể đáp ứng việc giám sát chất 

lượng không khí trên quy mô lớn. Ngoài ra, việc áp dụng và kết hợp giải pháp kỹ thuật 

quản lý và lưu trữ big data - viễn thám trong thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu đã mang 

lại hiệu quả cao, giúp nâng cao độ phân giải của dữ liệu chất lượng không khí viễn thám 

độ phân giải thấp như Sentinel-5P; cho phép xử lý khối lượng lớn dữ liệu viễn thám để 

xuất các thông số chất lượng không khí hàng ngày và có thể giám sát chất lượng không 

khí ở quy mô không gian nhỏ hơn nhưng đòi hỏi có độ chi tiết cao như các khu vực xử lý 

rác thải tập trung, khu công nghiệp, làng nghề,… 

Thiết bị ManPMS thu mẫu khối lượng bụi PM2.5, PM10  trong môi trường đô thị 

Để đo khối lượng các chất gây ô nhiễm môi trường như bụi PM2.5, PM10 trong đô thị, cần 

có các thiết bị đo chuyên dụng, tuy nhiên hầu hết các thiết bị quan trắc bụi điển hình trong 

không khí đều cồng kềnh, nặng, đắt tiền (lên đến $100.000 cho mỗi trạm) và phải nhập 

khẩu từ nước ngoài. Do đó, để giảm thiểu chi phí sản xuất, vận chuyển và tiến tới nội địa 

hóa sản phẩm, các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 

(Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã thiết kế, chế tạo thành công ManPMS 

- Thiết bị thu mẫu khối lượng bụi chuyên d ng theo tiêu chuẩn của US EPA (40-CFR Part 
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50) thông qua đề tài KH&CN: “Nghiên cứu, chế tạo và tích hợp thiết bị thu mẫu khối lượng 

bụi (PM10, PM2.5) trong môi trường không khí ngoài trời”. 

Thiết bị ManPMS gồm có: 

- Đầu thu mẫu bụi PM10 (VAST-PM10L-1) được thiết kế theo nguyên tắc tác động theo 

tầng phù hợp để thu gom các hạt bụi có đường kính < 10 µm, lưu lượng hút 16,67 L/phút 

(tương đương 1 m3/giờ), có chức năng thu gom hạt bụi PM, trích xuất một mẫu sol khí từ 

khí quyển trong cả điều kiện lặng gió và đồng thời loại bỏ các hạt có kích thước 10 µm. 

- Bộ tách PM2.5 (VAST-PM2.5-WINS) được đặt phía dưới đầu thu mẫu PM10 và cũng được 

thiết kế theo tiêu chuẩn của EPA, có chức năng như một bộ tách trước các hạt có kích 

thước lớn hơn hoặc bằng 2,5 µm, cũng như loại bỏ các tạp chất như nước và mảnh vụn 

Ngoài ra, ManPMS còn bao gồm các thành phần khác như ống xả, bơm hút khí, hệ thống điều 

khiển lưu lượng dòng khí đi qua cái lọc, thiết bị đo lưu lượng dòng khí, hệ thống giám sát 

nhiệt độ môi trường và cụm giá đỡ cái lọc, hệ thống đo áp suất khí quyển, bộ hẹn giờ, vỏ hộp 

đáp ứng quy định của US EPA (40-CFR Part 50). Sản phẩm có phần mềm tích hợp, giao diện 

người d ng được thiết kế đơn giản, thân thiện, dễ học và đọc. 

 

ManPMS -  hiết bị thu mẫu khối lượng bụi PM2.5, PM10 phục vụ giám sát chất lượng không khí đô thị 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu) 

Các kết quả thử nghiệm đánh giá đặc tính đo lường của ManPMS hoàn toàn phù hợp với 

đặc tính kỹ thuật đo lường. ManPMS có thể được d ng để thu thập dữ liệu và mẫu vật cho 

nghiên cứu về chất lượng không khí và tác động của các tác nhân ô nhiễm đến sức khỏe 

và môi trường. Bên cạnh đó, ManPMS có thể hỗ trợ giám sát chất lượng không khí tại các 

đô thị và khu công nghiệp, cũng như đo lường mức độ hiệu quả của các biện pháp kiểm 

soát ô nhiễm bụi từ xe cộ, công nghiệp và tiêu thụ năng lượng. Nghiên cứu cũng góp phần 
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cung cấp giải pháp lấy mẫu bụi trong điều kiện thực tế tại Việt Nam, hỗ trợ các sản phẩm 

trong nước và giảm phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu. 

*** 

Có thể thấy vai trò không thể thiếu của đội ngũ các nhà khoa học trong việc nghiên cứu 

công nghệ và thiết bị phục vụ việc giám sát ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Đặc biệt, khi 

các Thành phố lớn tăng cường đầu tư, lắp đặt thêm mạng lưới trạm quan trắc tự động thì 

khả năng liên kết trực tiếp với dữ liệu viễn thám sẽ góp phần giúp việc quan trắc chất 

lượng không khí chi tiết từng khu vực (hay trên quy mô lớn) nhanh chóng, hiệu quả và 

chính xác hơn; đáp ứng kịp thời nhu cầu theo dõi thời gian thực của người dân về các chỉ 

số chất lượng không khí tại nơi sinh sống. Qua đó, người dân có thể hiểu và góp phần 

tham gia cùng chính quyền trong việc xây dựng các giải pháp cải thiện ô nhiễm không khí. 

Duy Sang 

-------------------------------------------- 
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Bộ luật dành riêng cho công nghệ trí tuệ 

nhân tạo, nên chăng? 

Bùng nổ mạnh mẽ từ năm 2022, khi Chat GPT ra đời, trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại 

nhiều lợi ích to lớn cho đời sống xã hội và kinh tế. Tuy nhiên, việc kiểm soát và quản 

lý để công nghệ AI phát triển theo đúng định hướng “phục vụ sự phát triển của con 

người” là vấn đề cần được quan tâm. 

Bảo vệ con người trước công nghệ trí tuệ nhân tạo 

AI là lĩnh vực khoa học máy tính, dùng để phát triển các hệ thống máy tính hoặc máy móc 

có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thông minh thay thế con người. Các hệ thống này có 

khả năng học và thích nghi với môi trường, giải quyết các vấn đề phức tạp, và thực hiện các 

tác vụ thông minh như nhận biết hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đánh giá tình huống, và 

đưa ra quyết định, do vậy, mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực và làm thay đổi thế giới. 

Tuy nhiên AI cũng có nhiều tác động tiêu cực đến đời sống của con người: khi ứng dụng 

vào tự động hóa, đòi hỏi người lao động phải thích nghi và tái đào tạo, có thể dẫn đến khả 

năng mất việc làm trong một số ngành công nghiệp; AI có thể thu thập và sử dụng dữ liệu 

cá nhân, đặc biệt khi không có kiểm soát và quy định; AI cũng gây lo ngại về quyền riêng 

tư và tính bảo mật, có thể được d ng để lan truyền tin giả, thông tin sai lệch, hoặc thậm 

chí tạo ra vũ khí tự động. Sự phụ thuộc quá mức vào AI có thể tạo ra nguy cơ khi các hệ 

thống AI gặp sự cố hoặc bị tấn công. AI cũng đặt ra các vấn đề đạo đức và xã hội mới. Do 

vậy, các quyết định về việc sử dụng và phát triển AI cần được cân nhắc kỹ. 

Nghiên cứu của Đại học Stanford gần đây cho thấy, AI có nguy cơ thiên vị giới tính và chủng 

tộc. 97% hình ảnh được tạo bằng DALL-E 2 mô tả những người ở các vị trí quyền lực (chẳng 

hạn như Giám đốc/Giám đốc điều hành) là đàn ông da trắng, mặc dù thực tế là những vị trí 

này do phụ nữ nắm lần lượt là 29,1% và 39,6%. Ngoài ra, một số tính từ như “vô lý”, “cứng 

đầu” và “trí tuệ” thường được gắn với nam giới, trong khi “từ bi”, “nhạy cảm” và “đa cảm” được 

gắn với phụ nữ nhiều hơn. Kết quả mang tính định kiến này tạo ra những lo ngại, nếu công 

nghệ AI được sử dụng trong những công việc như tạo hồ sơ việc làm. Quyền riêng tư, an ninh 

mạng, sự thiên vị cũng là những nguy cơ mà AI có thể mang lại cho doanh nghiệp. 
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Bảng 1. Những rủi ro hàng đầu liên quan đến việc áp dụng AI, theo nhận xét của các tổ chức, 

vào năm 2022 

An ninh mạng: 59% Thiên vị và công bằng: 30% 

Tuân thủ quy định: 45% Lực lượng lao động/dịch chuyển lao động: 28% 

Quyền riêng tư cá nhân/cá nhân: 40% An toàn vật lý: 20% 

Khả năng giải thích: 37% An ninh quốc gia: 13% 

Danh tiếng tổ chức: 32% Ổn định chính trị: 9% 

(Nguồn: Báo cáo của Stanford) 

Cần có bộ luật chung cho trí tuệ nhân tạo trên thế giới.  

Cho đến nay, vẫn chưa có một bộ luật có tính chất thống nhất trên thế giới về AI. Nhiều 

quốc gia và tổ chức quốc tế đang nỗ lực xây dựng các đạo luật và quy định liên quan đến 

AI để đảm bảo sự phát triển và sử dụng của công nghệ này là an toàn và đạo đức: ngày 

8/6/2023, Mỹ giới thiệu hai dự luật AI với một số điểm nổi bật như AI không được đưa ra 

các quyết định khi không có con người, đảm bảo lợi thế cạnh tranh về các công nghệ 

chiến lược như chất bán dẫn, điện toán lượng tử và AI vào tay các đối thủ như Trung 

Quốc,…; ngày 14/06/2023, Liên minh châu Âu thông qua bộ luật đầu tiên về AI. Theo ông 

Brando Benifei (Thành viên Nghị viện châu Âu), khuôn khổ pháp lý đối với AI là cần thiết 

để giảm thiểu rủi ro, cũng như phát huy hết tiềm năng của công nghệ này.  

Các quy tắc được xây dựng theo cách tiếp cận dựa trên rủi ro và thiết lập nghĩa vụ đối với 

các nhà cung cấp và những người triển khai hệ thống AI tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà AI 

có thể tạo ra. Các ứng dụng AI xâm phạm quyền riêng tư và phân biệt đối xử sẽ bị cấm. 

 Bảng 2. Bốn mức độ rủi ro của AI, theo Đạo luật về trí tuệ nhân tạo của EU 

Nhóm I. Rủi ro không thể chấp nhận được Nhóm II. Hệ thống AI rủi ro cao 

Hệ thống AI được coi là mối đe dọa đối với con 

người và sẽ bị cấm khi chúng có những biểu hiện 

sau: 

- Thao túng hành vi nhận thức của con người 

hoặc các nhóm dễ bị tổn thương cụ thể. Ví dụ 

như đồ chơi kích hoạt bằng giọng nói khuyến 

khích hành vi nguy hiểm ở trẻ em; 

- Tính điểm xã hội: phân loại mọi người dựa trên 

hành vi, tình trạng kinh tế xã hội hoặc đặc điểm cá 

nhân; 

- Hệ thống nhận dạng sinh trắc học từ xa và thời 

gian thực, chẳng hạn như nhận dạng khuôn mặt. 

Hệ thống AI gây ảnh hưởng tiêu cực đến an 

toàn hoặc các quyền cơ bản sẽ được coi là có 

rủi ro cao, được chia thành hai nhóm: 

- Các hệ thống AI được sử dụng trong các 

sản phẩm thuộc Luật an toàn sản phẩm của 

EU (bao gồm đồ chơi, hàng không, ô tô, 

thiết bị y tế và thang máy). 

- Các hệ thống AI thuộc tám lĩnh vực cụ thể sẽ 

phải đăng ký trong cơ sở dữ liệu của EU, bao 

gồm: Nhận dạng sinh trắc học và phân loại 

thể nhân; Quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng 

quan trọng; Giáo dục và dạy nghề; Việc làm, 
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quản lý người lao động và khả năng tự tạo 

việc làm; Tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ tư 

nhân thiết yếu và các dịch vụ và lợi ích công 

cộng; Thực thi pháp luật; Quản lý di cư, tị nạn 

và kiểm soát biên giới; Hỗ trợ giải thích pháp 

luật và áp dụng pháp luật. 

Nhóm III: Trí tuệ nhân tạo Nhóm IV. Rủi ro hạn chế 

Nhóm AI, điển hình như Chat GPT, sẽ phải tuân 

thủ các yêu cầu về tính minh bạch: 

- Tiết lộ rằng nội dung được tạo bởi AI; 

- Thiết kế mô hình để ngăn nó tạo ra nội dung bất 

hợp pháp; 

- Xuất bản tóm tắt dữ liệu có bản quyền được sử 

dụng cho đào tạo. 

Hệ thống AI có rủi ro hạn chế phải tuân thủ 

các yêu cầu tối thiểu về tính minh bạch để 

cho phép người d ng đưa ra quyết định 

đúng: sau khi tương tác với các ứng dụng, 

người dùng có thể quyết định xem họ có 

muốn tiếp tục sử dụng hay không. Người 

d ng nên được biết khi họ đang tương tác 

với AI. Điều này bao gồm các hệ thống AI tạo 

hoặc thao tác nội dung hình ảnh, âm thanh 

hoặc video, trong đó điển hình là deepfakes. 

(Nguồn: antoanthongtin.com) 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa tổ chức cuộc thảo luận chính thức đầu tiên về AI tại New 

York, Mỹ vào ngày 18/7/2023, đã thảo luận và đề xuất các quy tắc về việc sử dụng AI trong 

lĩnh vực vũ trụ, quyền của con người và an ninh toàn cầu. Phát biểu chủ trì cuộc họp với tư 

cách Chủ tịch luân phiên của Hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh - James Cleverly 

cho rằng, AI sẽ “thay đổi căn bản mọi khía cạnh trong đời sống”. Ông cũng kêu gọi cần phải 

khẩn trương định hình việc quản trị toàn cầu đối với AI, bởi việc ứng dụng công nghệ này gần 

như không có biên giới. 

Sự phát triển của các quy tắc và luật về AI đang diễn ra nhanh chóng và có thể thay đổi theo 

thời gian. Các quy tắc này thường xoay quanh việc đảm bảo AI được sử dụng một cách đạo 

đức, an toàn và tuân thủ các nguyên tắc quan trọng như quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. 

Liên quan đến công nghệ AI, tại Việt Nam, đến nay đã có 84 công trình nghiên cứu từ cấp 

tỉnh trở lên ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của cuộc sống, cũng như để phục vụ và bảo vệ 

hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Giới khoa học tại TP.HCM cũng đóng góp gần 20 

nội dung vào các công trình nghiên cứu từ cấp tỉnh trở lên của cả nước. Bắt đầu với đề tài 

cấp Bộ của nhóm PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng (Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, 

2016) “Điều khiển dao động và giám sát trực tuyến tình trạng kỹ thuật dựa trên trí tuệ nhân 

tạo - Một giải pháp gia tăng tốc độ tàu lửa Việt Nam”, các nội dung nghiên cứu, ứng dụng 

AI của các nhà khoa học tại Thành phố khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu cho nhiều lĩnh vực, 

trong đó nhiều nhất là ngành y tế (tầm soát bệnh glaucoma, bệnh đột quỵ thiếu máu não 

cấp, tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim, gây mê); ngành xây dựng (cảnh báo cầu đường bộ, 
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phát hiện và định vị sự thay đổi của công trình biển), ngành giao thông vận tải (quản lý vận 

chuyển hàng hóa, giám sát giao thông), an ninh (giám sát an ninh, phân tích dữ liệu 

camera), quản lý đô thị (cảnh báo sớm ngập lụt),…  

Việc nghiên cứu, ứng dụng AI vào đời sống đang diễn ra khá nhanh và nhận được nhiều 

quan tâm của cộng đồng. Tại kỳ họp thứ 5 (ngày 23/5/2023), thảo luận về Chương trình 

xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đã đề nghị 

xem xét sớm đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để ban hành luật (hoặc nghị 

quyết) quy định về AI để thúc đẩy việc nghiên cứu, sử dụng AI nhằm tối đa hóa những lợi 

ích mà công nghệ này đem lại, nhưng cũng kiểm soát tốt những rủi ro trong quá trình 

phát triển công nghệ.  

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và tiềm năng phát triển lớn, AI sẽ dần thay thế các công 

nghệ cũ và trở thành nền tảng phát triển trong thế giới tương lai. Để công nghệ AI đi theo 

hướng tạo ra những lợi ích thiết thực nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con người, 

cần có những quy định chung trên toàn thế giới và cho từng quốc gia. Quá trình xây dựng 

luật về AI ở Việt Nam, vì vậy, cũng cần được đẩy nhanh hơn nữa. 

Minh Thư 

------------------------------------ 
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Đôi nét về kiểm toán và tiết kiệm năng lượng 

Năng lượng có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển. Việc sử dụng năng lượng 

(SDNL) tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) là yêu cầu sống còn của các quốc gia. Tại Việt 

Nam, theo Chương trình quốc gia về SDNL TK&HQ giai đoạn 2019-2030, cả nước 

phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8-10% tổng tiêu thụ toàn quốc. Kiểm toán 

năng lượng (KTNL) là công cụ giúp xác định các tiềm năng và giải pháp tiết kiệm 

năng lượng (TKNL), hướng đến phát triển bền vững. 

Hoạt động tiết kiệm và kiểm toán năng lượng ở Việt Nam 

Việc KTNL đã xuất hiện từ những năm 1970, sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng 

toàn cầu. Ở Việt Nam, vấn đề quản lý năng lượng trong sản xuất và đời sống, do vậy, cũng 

được quan tâm từ rất sớm. Ở góc độ quốc gia, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thúc 

đẩy việc SDNL TK&HQ. Tại các địa phương, nhiều hoạt động cụ thể cũng đã được triển khai. 

Sự ra đời của Luật SDNL TK&HQ (năm 2010) và Chương trình mục tiêu quốc gia về SDNL 

 K&HQ giai đoạn 2006-2015 đã giúp cả nước tiết kiệm được trên 15 triệu tấn dầu quy đổi 

(TOE). Tổng năng lượng tiêu thụ cho giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2011-2015 giảm lần 

lượt 3,4% và 5,65%. Trung bình, cả nước đã tiết kiệm được trên 9 tỷ kWh, tương đương 

15.000 tỷ đồng, với mức tiết kiệm bình quân đạt 1,5% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm. 

Theo Luật SDNL TK&HQ, KTNL được định nghĩa là hoạt động đo lường, phân tích, tính 

toán, đánh giá để xác định mức tiêu thụ năng lượng, tiềm năng TKNL và đề xuất giải pháp 

SDNL TK&HQ đối với cơ sở SDNL. Gần đây, Thông tư số 22/VBHN-BCT ngày 10/8/2023 

quy định việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch SDNL TK&HQ, thực hiện KTNL 

cũng đã được Bộ Công thương ban hành. Theo đó, cơ sở SDNL trọng điểm (danh sách 

hàng năm được đăng trên trang https://dataenergy.vn/) có trách nhiệm thực hiện KTNL bắt 

buộc 3 năm một lần (trừ cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vận tải hoặc cơ sở hoạt động 

nhiều lĩnh vực trong đó có vận tải thì được miễn KTNL đối với hoạt động vận tải). Nhà 

nước khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, cơ sở vận tải 

không thuộc danh sách cơ sở SDNL trọng điểm định kỳ thực hiện KTNL theo chu kỳ từ 3-5 

năm một lần để xác định các cơ hội TKNL, lựa chọn áp dụng các biện pháp SDNL TK&HQ.  

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có 

tổng mức tiêu thụ năng lượng trong một năm quy đổi ra tấn dầu tương đương từ một nghìn tấn trở 

lên (1.000 TOE); các công trình xây dựng được dùng làm trụ sở, văn phòng làm việc, nhà ở; cơ sở giáo 

dục, y tế, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao; khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng có tổng mức tiêu 

thụ năng lượng trong một năm quy đổi ra tấn dầu tương đương từ năm trăm tấn trở lên (500 TOE). 

(Nguồn:  hông tư số 22/VBHN-BCT ngày 10/8/2023) 
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Về tổng thể, KTNL bao gồm nghiên cứu đơn giản một thiết bị/nhóm thiết bị chính; sau đó 

là nghiên cứu kỹ hầu như toàn bộ các thiết bị/hệ thống thiết bị trong dây chuyền sản xuất 

của doanh nghiệp.  

 

Trình tự thủ tục chi tiết thực hiện KTNL (Nguồn:  hông tư số 22/VBHN-BCT ngày 10/8/2023) 

Quá trình này giúp xác định các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả SDNL hoặc 

chọn thay thế nguồn năng lượng có chi phí thấp hơn. Mục tiêu chung là hỗ trợ các doanh 

nghiệp được KTNL có phương án nâng cao hiệu quả SDNL hoặc giảm chi phí năng lượng, 

để b  đắp cho việc tăng giá năng lượng (đặc biệt là giá điện), giảm chi phí sản xuất, giảm 

ô nhiễm và bảo tồn các nguồn năng lượng.  

Thời gian qua, nhiều dự án hợp tác quốc tế đã được Chính phủ triển khai để hỗ trợ, thúc 

đẩy các doanh nghiệp thực hiện TKNL, trong đó có hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện KTNL. 

Cụ thể, Dự án “ húc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực 

công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam”, do Cơ 

quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA tài trợ, đã hoàn thành kiểm toán hiệu quả năng 

lượng tại 10 doanh nghiệp, dự kiến giảm chi phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm khi áp dụng 

các giải pháp TKNL được đề xuất. “Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - 

Đan Mạch giai đoạn 2020-2025” - Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Đan Mạch tài trợ 

giúp nâng cao năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp, hỗ trợ thực hiện KTNL; thực 

hiện báo cáo, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, xây dựng hồ sơ tiếp cận nguồn 

vốn vay của các ngân hàng,... Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nhằm ghi nhận, tôn vinh và 

thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công 

trình xây dựng tiêu biểu hưởng ứng, thực hiện tốt các giải pháp SDNL TK&HQ như Giải 

thưởng “Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng”, “Sản phẩm hiệu 

suất năng lượng cao nhất”,… cũng đã được Bộ Công thương tổ chức. 
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Hưởng ứng tiết kiệm và kiểm toán năng lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh 

TP.HCM hiện là địa phương có số lượng cơ sở SDNL trọng điểm lớn nhất cả nước 

(378/3.068 cơ sở). Trong đó, phần lớn là các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, 

ví dụ như Công ty TNHH Sản xuất First Solar Việt Nam - KCN Đông Nam sản xuất pin và ắc 

quy có tổng mức năng lượng quy đổi cao nhất TP.HCM (47.551 TOE), Công ty TNHH 

Scpzone - Linh Trung (40.532 TOE), Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (37.160 TOE),… 

Trong những năm gần đây, nhu cầu SDNL tại TP.HCM ngày càng tăng. Bên cạnh nỗ lực 

khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, việc sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng hiện 

hữu rất được các nhà nghiên cứu quan tâm. Có thể kể đến như nghiên cứu năm 1995 của 

các tác giả Phạm Minh Đức, Lê Văn Thao về “Quản lý và sử dụng năng lượng ở Việt Nam – 

nghiên cứu điển hình ở 10 hộ tiêu thụ năng lượng lớn ở thành phố Hồ Chí Minh”, đã chẩn 

đoán các nguyên nhân tổn thất năng lượng và đưa ra các giải pháp kỹ thuật mới để khắc 

phục, cùng dự kiến thời gian thu hồi vốn đầu tư. Năm 2002, với nghiên cứu “Triển khai 

kiểm toán và thực hiện các biện pháp TKNL tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM”, tác 

giả Nguyễn Thế Bảo đã biên soạn 3 bộ giáo trình để sử dụng cho các lớp đào tạo và tập 

huấn về TKNL và tổ chức 5 khóa đào tạo về TKNL cho các doanh nghiệp. “Nghiên cứu các 

giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho  rường Đại học Công nghiệp TP.HCM: 

Báo cáo chuyên đề số 04. Kiểm toán chiếu sáng thí điểm” năm 2016 đã giới thiệu các giải 

pháp TKNL trong lĩnh vực chiếu sáng. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo 

năm 2018 về “Phát triển và ứng dụng công cụ hỗ trợ KTNL lồng ghép sản xuất sạch hơn áp 

dụng điển hình cho nhà máy chế biến gỗ” đã phát triển công cụ hỗ trợ KTNL lồng ghép sản 

xuất sạch hơn để đánh giá cho nhà máy sản xuất công nghiệp. Công cụ này đánh giá tổng 

thể tác động môi trường của nhà máy theo 11 chỉ số, đánh giá tiềm năng TKNL, tiết kiệm 

nguyên liệu từ kiểm soát quá trình, đánh giá các tổn thất về nhiệt năng, điện năng cũng 

như đề xuất các giải pháp và hỗ trợ lựa chọn các phương án để thực hiện cải tiến sao cho 

tối ưu. Những nghiên cứu nêu trên cho thấy tiềm năng của việc KTNL đối với từng quy mô 

hoạt động khác nhau, không chỉ giới hạn ở các cơ sở SDNL trọng điểm.  

Nhiều hoạt động thúc đẩy việc SDNL TK&HQ đang được TP.HCM tăng cường. Ngày 

30/12/2021, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 4485/KH-UBND về SDNL 

TK&HQ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đặt ra các 

mục tiêu nâng cao ý thức và kỹ năng SDNL tiết kiệm, phát huy hiệu quả sức mạnh của 

cộng đồng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cụ thể, TP.HCM 

phấn đấu đạt mức TKNL từ 5-7% tổng tiêu thụ toàn Thành phố trong giai đoạn 2019-2025; 

giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 3,5%; đảm bảo 100% doanh nghiệp vận tải 

trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật 

trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng TKNL; phấn đấu vận 

động đạt 70% doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và 50% doanh nghiệp hoạt 

động trong cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp SDNL TK&HQ; đảm 
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bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng 

theo quy định; đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về các công trình xây dựng SDNL hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc 

phạm vi áp dụng của quy chuẩn; đạt 60% trường học có hoạt động tuyên truyền, giảng 

dạy về SDNL TK&HQ.  

Tháng 5/2022, hội thảo giới thiệu “Dự án  húc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành 

công nghiệp Việt Nam - Dự án VSUEE” được Bộ Công thương phối hợp với Ngân hàng Thế 

giới tổ chức tại Thành phố. Tham gia dự án, các doanh nghiệp được hỗ trợ đánh giá cơ hội 

đầu tư, KTNL, xây dựng các báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư cho các giải pháp 

TKNL. Ngày 31/5/2023, nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp địa phương trong việc 

áp dụng các biện pháp SDNL TK&HQ, ứng dụng năng lượng sạch, hướng tới phát triển bền 

vững, Giải thưởng “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh” lần đầu tiên được Sở Công thương TP.HCM phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 

Kỳ (USAID) phát động. Đến tháng 9/2023 vừa qua, Giải thưởng đã vinh danh 13 doanh 

nghiệp xuất sắc, triển khai thành công các biện pháp TKNL hiệu quả, bền vững, góp phần 

tiết kiệm đáng kể năng lượng trong quá trình sản xuất và kinh doanh, theo 4 nhóm tiêu chí: 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tính bền vững; điển hình và đổi mới, sáng tạo. 

 

13 doanh nghiệp tại TP.HCM được trao Giải thưởng SDNL TK&HQ năm 2023. (Nguồn: Trang tin 

điện tử Đảng bộ TP.HCM) 

Trong khuôn khổ các hoạt động thường xuyên của Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM nhằm 

đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống, thúc đẩy quá trình 

chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới, gần đây, tháng 11/2023, hội thảo "Giải pháp số hóa 

giúp doanh nghiệp cơ khí quản lý, bảo trì thiết bị và TKNL" vừa được Trung tâm Thông tin 

và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức. Tại sự kiện, phần mềm Quản lý thiết 
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bị và bảo trì (Vietsoft Ecomaint), vốn là sản phẩm phối hợp giữa Công ty Phần mềm 

Vietsoft với các nhà khoa học Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hợp tác phát triển, được đưa ra giới thiệu. Đây là giải pháp 

ứng dụng các công nghệ AI, IoT,… cho phép xác định các trường hợp có thể làm hư hỏng 

máy móc, thiết bị; theo dõi các thông số đầu vào để can thiệp trước khi xảy ra hư hỏng 

hoặc sẵn sàng thay thế khi có sự cố xảy ra,... giúp giảm thiểu thời gian ngừng máy, cắt 

giảm chi phí sản xuất, TKNL cho các doanh nghiệp ứng dụng. Với Vietsoft Ecomaint, doanh 

nghiệp trong nhiều lĩnh vực (như cơ khí, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, bao bì, nhựa,…) 

có thể vận hành hệ thống bảo trì theo tiêu chuẩn thế giới, đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu 

của các hệ thống quản lý như TPM, ISO 9000, ISO 55000,…  

Việc SDNL hợp lý thông qua các hoạt động cải tiến, đổi mới công nghệ, cải thiện quy trình 

giám sát, quản lý đã và đang được sự quan tâm của các ngành, các cấp và các doanh 

nghiệp. Trong tiến trình này, KTNL chính là công cụ giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội 

TKNL và tiềm năng nâng cao hiệu quả SDNL, qua đó tiết giảm chi phí sản xuất. Do vậy, 

không chỉ các doanh nghiệp SDNL trọng điểm phải tiến hành KTNL theo luật định, mà tất 

cả các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng cũng cần cân nhắc thực hiện KTNL theo 

chu kỳ từ 3-5 năm một lần, như Thông tư số 22/VBHN-BCT ngày 10/8/2023 đã đề cập, để 

tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập, góp phần giảm thiểu ô 

nhiễm, bảo tồn các nguồn năng lượng, hướng đến phát triển bền vững. 

Kim Nhung 

-------------------------------------- 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Hỗ trợ phát triển giáo dục STEM 

Là một trong những xu hướng giáo dục được chú trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới, 

giáo dục STEM hiện đang rất được quan tâm trong công cuộc đổi mới giáo dục, nhất là 

giáo dục phổ thông ở nước ta, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực cho sự phát triển bền 

vững của đất nước. 

STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ science (khoa học - tương ứng với khoa học tự nhiên 

ở Việt Nam), technology (công nghệ), engineering (kỹ thuật) và mathematics (toán học), 

được giới thiệu lần đầu tiên bởi Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (NSF) vào năm 2001. Trên 

phương diện quản lý vĩ mô, STEM là chính sách giáo dục của quốc gia nhằm đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, từ 

đó đảm bảo sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.  

Tại các nước phát triển, STEM thiên về chính sách vĩ mô, còn ở các quốc gia đang phát 

triển, trong đó có Việt Nam, STEM thường được hiểu, diễn giải và vận dụng thiên về cách 

tiếp cận vi mô. Theo đó, STEM là mô hình/phương pháp dạy - học ở bậc phổ thông: tích 

hợp theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) thông qua thực hành ứng dụng. Thay vì 

4 môn học được dạy - học riêng lẻ, chúng được tích hợp thành một mô hình học tập gắn 

kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Hơn thế, nhiều nơi ở nước ta, các nhà giáo dục phổ 

thông còn coi STEM gồm cả việc dạy - học các môn khoa học xã hội bằng các công cụ, 

phương tiện của các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học.  

Theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo dục STEM là mô 

hình dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. 

Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, có các môn học liên quan STEM như toán 

học, khoa học tự nhiên, công nghệ, tin học. Vị trí, vai trò của giáo dục tin học và giáo dục 

công nghệ đã được nâng cao rõ rệt. Qua đó, không chỉ thể hiện rõ định hướng giáo dục 

STEM, mà còn cho thấy sự điều chỉnh kịp thời của giáo dục phổ thông nước ta trước cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0. Các nhà giáo dục kỳ vọng rằng, ở cấp độ chương trình giáo 

dục phổ thông, STEM sẽ thúc đẩy giáo dục các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 

toán học, đồng thời phương pháp tiếp cận liên môn sẽ giúp phát triển năng lực sáng tạo, 

giải quyết vấn đề ở người học. 

Hiện nay, bên cạnh STEM, trong xu hướng KH&CN có quan hệ mật thiết với cả các ngành 

khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật, STEAM là hướng giáo dục đầy triển vọng, với 

việc tích hợp thêm yếu tố nghệ thuật (A - arts).  
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Luôn ưu tiên hàng đầu về phát triển giáo dục, ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh dành 

cho giáo dục gia tăng theo thời gian, hiện chiếm 28% ngân sách chi thường xuyên và 20% 

ngân sách chi đầu tư xây dựng cơ bản của toàn Thành phố, với định hướng đến năm 2030, 

nền giáo dục Thành phố đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á. Để đạt được mục tiêu đó, 

một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất cần phải thực hiện là triển khai hiệu quả Chương 

trình giáo dục phổ thông mới nói chung và mô hình giáo dục STEM nói riêng. Tuy nhiên, để 

triển khai hiệu quả mô hình giáo dục STEM trong thực tiễn thì ngành giáo dục Thành phố cần 

sự hỗ trợ về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực từ ngành KH&CN như: hệ thống các không gian 

sáng tạo, các nhà khoa học ở các trường đại học, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN sẵn 

sàng kết nối với các hoạt động giáo dục STEM ở trường phổ thông,… 

Trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM năm 2022, hưởng ứng 

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm tìm kiếm 

và phát huy những ý tưởng chuyển đổi số có tính thực tiễn cao trong lĩnh vực giáo dục tại Việt 

Nam, đồng thời tạo ra sân chơi đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, học sinh, 

sinh viên trên cả nước, được sự chấp thuận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM, Sở 

Khoa học và Công nghệ TP. HCM (Sở KH&CN) và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Vườn 

ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) và Công ty KDI Education đã tổ chức Cuộc thi 

Digitrans Edtech 2022 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục”, thu hút hơn 

200 dự án dự thi từ các em học sinh trung học cơ sở (THCS) và hơn 50 dự án từ khối trung học 

phổ thông (THPT) trên địa bàn Thành phố. Qua cuộc thi, các em học sinh được huấn luyện, tư 

vấn chuyên sâu về các lĩnh vực phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục như: 

phương pháp học tập STEM, tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ thuật lập trình, công nghệ tự động hóa 

và trí tuệ nhân tạo, kỹ năng cơ bản trong hoạt động thiết lập và phát triển dự án,… 

 

Học sinh TP.HCM tham gia Cuộc thi Digitrans Edtech 2022 với chủ đề "Ứng dụng chuyển đổi số trong 

lĩnh vực giáo dục" trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số  P. HCM năm 2022 

(Nguồn: Khánh Trình) 
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Tại chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng 

tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2023 (TECHFEST-WHISE 2023) gần đây, nhằm tạo thêm 

sân chơi KH&CN và đổi mới sáng tạo cho học sinh trên địa bàn Thành phố, Sở KH&CN đã 

phối hợp với Công ty Kidkul tổ chức Cuộc thi STEM Robot Challenge 2023 dành cho học 

sinh tiểu học và THCS, thu hút hơn 350 học sinh tham dự. Qua đó, các em học sinh có cơ 

hội phát triển tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức các môn STEM để giải quyết vấn đề. 

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào học tập, ứng dụng KH&CN vào 

thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực KH&CN trẻ. 

 

Học sinh tham dự vòng chung kết Cuộc thi STEM Robot Challenge 2023 (Nguồn: Nhật Linh) 

Ngoài ra, nhiều sự kiện nhằm thúc đẩy việc phát triển mô hình giáo dục STEM trong hệ 

thống trường phổ thông trên địa bàn Thành phố cũng được Sở KH&CN thường xuyên 

phối hợp với các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN để tổ chức như: Tọa đàm Giáo 

dục S EM trong nhà trường với các chuyên đề "Giáo dục S EM trong giai đoạn 4.0 và kỹ 

năng thiết kế, dạy học STEM" và "Một số phương pháp dạy học tích hợp STEM trong giáo dục 

phổ thông" nhằm trang bị thêm kiến thức về phương pháp giáo dục STEM cho đội ngũ 

giáo viên; Cuộc thi Thiết kế ứng dụng bài giảng STEM lần 2 năm 2022 nhằm nâng cao năng 

lực thực hành phương pháp giáo dục STEM cho đội ngũ giáo viên; Cuộc thi STEM Robot 

Challenge 2022 dành cho hơn 300 học sinh tiểu học và THCS tại TP.HCM;… 

 

Tọa đàm Giáo dục S EM trong nhà trường (Nguồn: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ) 
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Có thể thấy, hiện các ngành Giáo dục và KH&CN đều đã vào guồng, triển khai thúc đẩy mô 

hình STEM trong hệ thống giáo dục phổ thông; đã và đang đạt được những thành quả 

đáng khích lệ, với kì vọng tiếp tục mở rộng áp dụng trong tương lai. Thiết nghĩ, hai ngành 

rất cần cùng phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chính sách về STEM để bồi dưỡng và phát 

triển đội ngũ nhân tài cho sự phát triển bền vững của KH&CN nói riêng và kinh tế - xã hội 

nói chung của đất nước. 

Nguyễn Ngọc 

------------------------------------ 
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TRAO ĐỔI 

AI (Artifical Intelligence - trí tuệ nhân tạo) là công nghệ giúp mô phỏng những suy nghĩ và 

quá trình tiếp thu kiến thức, khả năng học tập, cư xử,… của con người áp dụng cho máy 

móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính. Nhờ những tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin và truyền thông như máy học (machine learning), học sâu (deep learning) 

và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP - natural language processing) mà AI đang phát triển rất 

mạnh mẽ. AI đã và đang trở thành công cụ quy mô lớn, cho phép tính toán cách thức tích 

hợp thông tin, phân tích dữ liệu và sử dụng kết quả để cải thiện việc ra quyết định. AI cũng 

thúc đẩy, tạo ra các mô hình kinh doanh mới, những cơ hội mới cho doanh nghiệp mà 

trước đây không thể có được. Trên thế giới, các cường quốc đều xây dựng chiến lược phát 

triển riêng cho AI, lấy công nghệ AI làm cốt lõi cho sự tăng tốc của nền kinh tế.  

Tại Việt Nam, xác định AI là công nghệ đột phá, mũi nhọn cần được triển khai nghiên cứu, 

phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, ngày 26/1/2021, Thủ tướng đã ban hành “Chiến lược 

quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030” (Quyết định số 127/QĐ-

TTg) nhằm tạo ra cú huých, biến AI thành lĩnh vực công nghệ quan trọng trong cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0, góp phần phát triển kinh tế xã hội và từng bước đưa Việt Nam trở 

thành điểm sáng về AI trong khu vực và trên thế giới. Bộ Khoa học và Công nghệ đã tập 

trung tham mưu, định hướng để thúc đẩy phát triển công nghệ, trong đó có tập trung 

nguồn lực cho phát triển AI; đồng thời, tiếp tục phê duyệt chương trình khoa học trọng 

điểm, hỗ trợ nghiên cứu phát triển công nghệ AI, liên kết các nhà nghiên cứu, đầu tư, 

doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI.  

Với những nỗ lực thúc đẩy từ chính quyền, những năm gần đây, công nghệ AI tại Việt Nam 

đã hình thành và ngày càng phát triển, đi sâu vào một số lĩnh vực kinh tế, xã hội như y tế, 

giáo dục, nông nghiệp, thương mại điện tử, giao thông vận tải,... Theo báo cáo "Chỉ số sẵn 

sàng về  rí tuệ nhân tạo của chính phủ” do Tổ chức Oxford Insights kết hợp với Trung tâm 

nghiên cứu phát triển quốc tế của Canada thực hiện, năm 2021 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 

62/160 quốc gia được đánh giá xếp hạng trên thế giới (tăng 14 bậc so với năm 2020). Tuy 

nhiên lĩnh vực AI tại Việt Nam vẫn còn đối diện với khá nhiều khó khăn: đầu tư của Nhà 

nước còn hạn chế, thiếu tập trung, hiệu quả chưa cao; chưa có chiến lược phát triển dữ liệu 

quốc gia, chưa có chính sách quốc gia và lộ trình phát triển AI, chưa có khung pháp lý 

riêng cho AI,... 

D  mới được quan tâm tại Việt Nam, nhưng với những tiềm năng sẵn có, AI sẽ phát triển rất 

nhanh trong tương lai, mang lại những tác động to lớn về công nghệ, kinh tế và xã hội. 
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Đồng thời, nó cũng làm nảy sinh những vấn đề mới, những thách thức pháp lý, đòi hỏi hệ 

thống luật pháp phải tương thích. Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới 

đã nỗ lực nghiên cứu, trao đổi các vấn đề pháp lý liên quan đến việc sử dụng AI, để có thể 

tận dụng được những lợi thế mà AI mang lại, nhưng cũng kiểm soát tốt những rủi ro đối với 

con người trong quá trình phát triển công nghệ này. Ngày 14/5/2023, Nghị viện châu Âu đã 

thông qua quan điểm đàm phán về Luật Trí tuệ nhân tạo với những quy định nhằm khuyến 

khích việc áp dụng AI đáng tin cậy và lấy con người làm trung tâm, đồng thời bảo vệ “sức 

khỏe, sự an toàn, các quyền cơ bản và nền dân chủ khỏi những tác động có hại của AI”. 

Việt Nam cũng không thể đứng ngoài xu thế này. Việc dự báo những thách thức về pháp 

lý cũng như đề ra những giải pháp giải quyết là tất yếu khách quan. Đây cũng là một trong 

những định hướng chiến lược, được xác định rõ tại Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, 

phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030: “Xây dựng hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật và hành lang pháp lý liên quan đến AI”. Do đó, các nhà lập pháp cần sớm 

nghiên cứu, xác định rõ tư cách pháp lý, bản chất pháp lý của AI để có thể xây dựng khung 

pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ liên quan đến AI, ví dụ như quan hệ về tài sản, 

quyền sở hữu, bảo vệ dữ liệu riêng tư và dữ liệu cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ, quan hệ lao 

động, bồi thường thiệt hại,… Với tốc độ phát triển như vũ bão của cách mạng 4.0, xã hội 

mà con người và những thực thể AI “cùng chung sống” sẽ không chỉ còn là viễn tưởng. Do 

vậy, sự chuẩn bị kịp thời cho những đòi hỏi thực tiễn của xã hội, cho phép vừa khai thác tối 

đa hiệu quả, vừa kiểm soát tốt AI, bằng pháp luật, là rất cần thiết. 
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